
Số 

TT

Tên gói thầu/ Tên trang 

thiết bị mua sắm
Model

Hãng sản 

xuất/ Nước 

sản xuất

Năm 

SX

Đơn 

vị 

tính

Số 

lượn

g

Đơn giá Thành tiền

Ngày công 

khai thông tin 

trên Hệ thống 

mạng đấu 

thầu quốc gia

Ghi 

chú

I

1

Hệ thống chụp cắt lớp vi

tính kèm máy bơm thuốc

cản quang

Access CT 

Philips 

Healthcare/ 

Trung Quốc

2018-

2019

Hệ 

thống
1 10.164.000.000 10.164.000.000 09/08/2019

2
Máy phân tích miễn dịch

tự động
AIA 360

TOSOH/ 

Nhật Bản

2018-

2019
Cái 1 997.500.000 997.500.000 09/08/2019

3
Máy xét nghiệm sinh hóa

tự động (400 test/giờ)

Monarch 

400 

Fortress 

Diagnostic/ 

Anh

2018-

2019
Cái 1 1.289.400.000 1.289.400.000 09/08/2019

4 Tủ đầu giường Inox
KITA/ Việt 

Nam

2018-

2019
Cái 32 3.190.000 102.080.000 09/08/2019

5

Máy xét nghiệm sinh hóa

tự động 180 test/giờ (gồm

điện giải)

XL 180 

Transasia 

(thuộc tập 

đoàn Erba - 

Đức)/ Ấn 

Độ

2018-

2019
Cái 1 699.300.000 699.300.000 09/08/2019

6
Máy rửa phim Xquang tự

động

Optimax 

2010 
Protec/ Đức

2018-

2019
Cái 1 194.880.000 194.880.000 09/08/2019

7 Giường bệnh nhân Inox
KITA/ Việt 

Nam

2018-

2019
Cái 26 7.370.000 191.620.000 09/08/2019

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRÚNG THẦU MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DO SỞ Y TẾ THỰC HIỆN 

ĐỀ NGHỊ CÔNG KHAI TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

(Kèm theo Công văn số:  2273/SYT-KHTC ngày 23/8/2019 của Sở Y tế Bình Định)

Gói thầu: Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh cho một số đơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 

2019



Số 

TT

Tên gói thầu/ Tên trang 

thiết bị mua sắm
Model

Hãng sản 

xuất/ Nước 

sản xuất

Năm 

SX

Đơn 

vị 

tính

Số 

lượn

g

Đơn giá Thành tiền

Ngày công 

khai thông tin 

trên Hệ thống 

mạng đấu 

thầu quốc gia

Ghi 

chú

II

1
Máy phá rung và tạo nhịp 

tim
TEC-5631

Nihon 

Kohden/ 

Nhật Bản

2018-

2019
Cái 2 194.900.000 389.800.000 21/08/2019

2
Monitor theo dõi bệnh 

nhân 5 thông số
DS-8100N

Fukuda 

Denshi/ 

Nhật Bản

2018-

2019
Cái 5 159.500.000 797.500.000 21/08/2019

3

Máy thở (xâm nhập 

chuyên dùng cho nhi sơ 

sinh)

Puritan 

Bennett 840

Covidien 

thuộc tập 

đoàn 

Medtronic-

Mỹ/ Ireland

2018-

2019
Cái 2 799.800.000 1.599.600.000 21/08/2019

4

Máy thở (Cpap không 

xâm nhập dùng cho nhi 

sơ sinh)

medinSINDI Medin/ Đức
2018-

2019
Cái 2 239.900.000 479.800.000 21/08/2019

5

Máy thở (Bipap không 

xâm nhập dùng cho người 

lớn)

BiPAP 

AVAPS

Respironics 

thuộc tập 

đoàn 

Philips/ Mỹ

2018-

2019
Cái 1 119.400.000 119.400.000 21/08/2019

6
Máy chụp X-quang chẩn 

đoán thường quy 500mA

Eva HF-525 

Plus

Vikomed/ 

Việt Nam

2018-

2019
Cái 1 599.900.000 599.900.000 21/08/2019

Gói thầu: Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn và 

Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn



Số 

TT

Tên gói thầu/ Tên trang 

thiết bị mua sắm
Model

Hãng sản 

xuất/ Nước 

sản xuất

Năm 

SX

Đơn 

vị 

tính

Số 

lượn

g

Đơn giá Thành tiền

Ngày công 

khai thông tin 

trên Hệ thống 

mạng đấu 

thầu quốc gia

Ghi 

chú

7 Giường bệnh đa năng B-640S

Sigma - 

Care 

Developme

nt Co, LTD/ 

Đài Loan

2018-

2019
Cái 15 61.842.000 927.630.000 21/08/2019

8 Giường bệnh nhân B-320S

Sigma - 

Care 

Developme

nt Co, LTD/ 

Đài Loan

2018-

2019
Cái 25 36.520.000 913.000.000 21/08/2019

9 Giường bệnh nhân Inox

KITA - 

Công ty 

TNHH Kiến 

tạo/ Việt 

Nam

2018-

2019
Cái 90 7.370.000 663.300.000 21/08/2019

10 Tủ đầu giường Inox

KITA - 

Công ty 

TNHH Kiến 

tạo/ Việt 

Nam

2018-

2019
Cái 130 3.190.000 414.700.000 21/08/2019


